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DANH SÁCH CBQL, GV
Tham dự Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Chức vụ 
	Điện thoại
	Trường

	1 
	Lê Thanh Hùng
	Phó HT
	0913614114
	TH Nguyễn Thiện Thuật

	2 
	
	
	
	TH Phan Đình Phùng

	3 
	Nguyễn Hoàng Hải
	Hiệu trưởng
	0909733547
	TH Nguyễn Sơn Hà

	4 
	Nguyễn Đạt Sử
	Phó HT
	0908658995
	TH Lương Định Của

	5 
	
	
	
	TH Lê Chí Trực

	6 
	Cao Thúy Hồng
	PHT
	0903110227
	TH Phan Văn Hân

	7 
	
	
	
	TH Mê Linh

	8 
	Nguyễn Ngọc Thảo
	Hiệu trưởng
	0938792563
	TH Trần Quốc Thảo

	9 
	Phan Hoàng Tân
	Phó HT
	01228829787
	TH Nguyễn Thanh Tuyền

	10 
	Nguyễn Thị Anh Đài
	Phó HT
	0903915132
	TH Nguyễn Thái Sơn

	11 
	
	
	
	TH Kỳ Đồng

	12 
	Lê Thị Hòa
	Phó HT
	0966259969
	TH Nguyễn Việt Hồng

	13 
	Lâm Phước Hải
	Phó HT
	0902533526
	TH Trần Văn Đang

	14 
	Phạm Nguyễn Thanh Lan
	Phó HT
	0909545235
	TH Trương Quyền

	15 
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	Phó HT
	0907778799
	TH Nguyễn Thị

	16 
	Vũ Bá Luận
	Phó HT
	0918633105
	TH Trần Quang Diệu

	17 
	Vương Thanh Phương
	Phó HT
	0903177833
	THCS Phan Sao Nam

	18 
	Trần Đức Lộc
	TTCM
	0908283125
	THCS Phan Sao Nam

	19 
	Phạm Ngọc Đào
	Phó HT
	0907728357
	THCS Thăng Long

	20 
	Nguyễn Thế Nhân
	CTCĐ
	0913680858
	THCS Thăng Long

	21 
	Đỗ Thị Ngọc Hải
	Phó HT 
	0909455008
	THCS Bàn Cờ

	22 
	Phạm Thị Thu Hoa
	GV
	0974856045
	THCS Bàn Cờ

	23 
	Nguyễn Thị Tuyết Hồng
	Phó HT
	0908160789
	THCS Kiến Thiết

	24 
	Trần Thị Mai Hương
	GV
	0938885677
	THCS Kiến Thiết

	25 
	Nguyễn Minh Dư
	Phó HT
	0909523768
	THCS Colette

	26 
	Nguyễn Ngọc Xuân Thuyên
	GV
	903321411
	THCS Colette

	27 
	Vũ Vạn Xuân
	Phó HT
	0983850639
	THCS Lê Quý Đôn

	28 
	Trần Ngọc Lân
	GV
	0906887070
	THCS Lê Quý Đôn

	29 
	
	
	
	THCS Lê Lợi

	30 
	Lê Thị Minh Nguyệt
	Giáo viên
	0934767701
	THCS Lê Lợi

	31 
	Phùng Thị Mỹ Bình
	Phó HT
	0903345070
	THCS Hai Bà Trưng

	32 
	Huỳnh Tú Mai
	GV
	01234683855
	THCS Hai Bà Trưng

	33 
	Lê Thị Minh Ngọc
	Phó HT
	0918331100
	THCS Lương Thế Vinh

	34 
	Đỗ Xuân Đại
	GV
	0938449369
	THCS Lương Thế Vinh

	35 
	Phạm Đức Lập
	Phó HT
	0903604467
	THCS Đoàn Thị Điểm

	36 
	Nguyễn Vũ Hoàng Khanh
	GV
	0907285422
	THCS Đoàn Thị Điểm

	37 
	Nguyễn Minh Thuỳ
	Phó HT
	0903.647455
	THCS Bạch Đằng

	38 
	Đặng Hùng Dũng
	GV
	0122.2672987
	THCS Bạch Đằng


Tổng cộng danh sách có 33 người tham dự./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- VP UBNDQ3;

- Tổ CM PGD&ĐT Q3;

- Lưu: VT, Cổng TTĐT.
	TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Lệ Thủy


	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 3, ngày 21tháng 3 năm 2018


DANH SÁCH HỌC SINH
Tham dự Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường THCS

	1
	Trang Nguyễn Vy
	04/6/2004
	8/1
	 Phan Sào Nam

	2
	Mai Minh Phú
	15/10/2004
	8/1
	

	3
	Lại Nhật Tân
	24/6/2004
	8/1
	

	4
	Phạm Thanh Thuỳ
	19/7/2004
	8/1
	

	5
	Trần Quang Nhân
	13/7/2004
	8/1
	

	6
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương
	12/10/2004
	8/1
	

	7
	Nguyễn Thị Thanh Hà
	06/8/2004
	8/1
	

	8
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	27/10/2004
	8/1
	

	9
	Trần Nguyễn Hông Loan
	27/6/2004
	8/1
	

	10
	Nhan Thuý Hạnh
	07/5/2004
	8/1
	

	11
	Huỳnh Phúc Hưng
	17/11/2003
	8/1
	

	12
	Phạm Thiện Nhân
	26/8/2004
	8/1
	

	13
	Lưu Quang Vinh
	07/5/2005
	7/1
	

	14
	Lê Trần Phúc Hào
	28/02/2005
	7/1
	

	15
	Nguyễn Khắc Bảo Toàn
	26/8/2005
	7/1
	

	16
	Nguyễn Khánh Trình
	21/12/2004
	7/1
	

	17
	Thái Phong Nghĩa
	28/8/2005
	7/1
	

	18
	Lê Nguyễn Phương Thảo
	14/6/2005
	7/1
	

	19
	Trần Kim Phương Thảo
	06/11/2005
	7/1
	

	20
	Đoàn Nguyễn Trọng Nghĩa
	22/10/2005
	7/1
	

	1
	Phó Đức Gia Bảo
	30/3/2004
	8A1
	Thăng Long

	2
	Phạm Minh Đăng
	28/2/2004
	8A1
	

	3
	Nguyễn Văn Huy
	14/1/2004
	8A1
	

	4
	Văn Hữu Phát
	18/10/2004
	8A1
	

	5
	Dương Quang Thiên Quốc
	16/12/2004
	8A1
	

	6
	Nguyễn Huỳnh Bảo Duy
	08/11/2004
	8A2
	

	7
	Nguyễn Minh Quân
	12/02/2004
	8A2
	

	8
	Nguyễn Lê Minh Trường
	20/1/2004
	8A2
	

	9
	Hoàng Quốc Việt
	25/8/2004
	8A2
	

	10
	Nguyễn Quang Minh
	21/9/2004
	8A2
	

	11
	Trần Hào Trâm Anh
	29/7/2004
	8A3
	

	12
	Nguyễn Trần Phương Nam
	11/03/2004
	8A3
	

	13
	Trương Quốc Hùng
	26/4/2004
	8A3
	

	14
	Nguyễn Minh Duy
	18/7/2004
	8A3
	

	15
	Nguyễn Trường Phi
	02/02/2004
	8A3
	

	16
	Trần Anh Khoa
	15/2/2004
	8A4
	

	17
	Vĩnh Bảo Thắng
	07/04/2004
	8A4
	

	18
	Bùi Thế Anh
	25/10/2004
	8A4
	

	19
	Giang Tuấn Kiệt
	12/11/2004
	8A4
	

	20
	Nguyễn Đăng
	08/02/2004
	8A4
	

	1
	Bùi Thọ Minh Hy
	11/12/2004
	81
	Bàn Cờ

	2
	Tống Phương Linh
	06/05/2004
	81
	

	3
	Võ Kimh Anh Khôi
	25/04/2004
	81
	

	4
	Nguyên Khánh Quỳnh
	29/01/2004
	81
	

	5
	Huỳnh Kim Ngân
	29/12/2004
	81
	

	6
	Đoàn Thiên Phú
	27/10/2004
	81
	

	7
	Trương Tuấn Hưng
	02/12/2004
	81
	

	8
	Nguyễn Minh Tiến
	20/08/2004
	81
	

	9
	Hồ Kim Khanh
	09/01/2004
	81
	

	10
	Võ Thị Minh Thư
	04/03/2004
	81
	

	11
	Nguyễn Trần Mỹ Linh
	13/10/2004
	81
	

	12
	Nguyễn Lê Khả Hân
	21/05/2004
	81
	

	13
	Nguyễn Lâm Kỳ Thu
	16/09/2004
	81
	

	14
	Dương Nhật Minh
	27/12/2004
	81
	

	15
	Huỳnh Võ Đức Thịnh
	17/04/2004
	81
	

	16
	Vũ Anh Khôi
	27/06/2004
	81
	

	17
	Đinh Thái Hoàng Quân
	02/03/2004
	81
	

	18
	Võ Đặng Vĩnh Khang
	23/09/2004
	88
	

	19
	Nguyễn Phạm Thiên Hương
	23/08/2004
	88
	

	20
	Bành Ngọc Trâm
	24/07/2004
	88
	

	1
	Đỗ Vũ Nguyên Anh
	8/11/2004
	8/1
	Kiến Thiết

	2
	Tăng Kim Anh
	16/02/2004
	8/1
	

	3
	Đỗ Uyên Khanh
	27/7/2004
	8/1
	

	4
	Trần Phương Nghi
	30/09/2004
	8/1
	

	5
	Phạm Kim Ngân
	19/10/2004
	8/1
	

	6
	Nguyễn Hoàng Yến Ngọc
	30/7/2004
	8/1
	

	7
	Võ Thị Tố Nhi
	29/10/2004
	8/1
	

	8
	Phạm Ngọc Băng Thanh
	19/3/2004
	8/1
	

	9
	Trần Thanh Thư
	19/5/2004
	8/1
	

	10
	Nguyễn Ngọc Hoài Thương
	12/6/2004
	8/1
	

	11
	Nguyễn Lê Minh Trang
	10/3/2004
	8/1
	

	12
	Trần Thanh Vân
	11/2/2004
	8/1
	

	13
	Vay Thanh Bảo Vy
	27/3/2004
	8/1
	

	14
	Hoàng Ngọc Bảo Trâm
	5/2/2004
	8/1
	

	15
	Hồ Tuấn Kiệt
	13/9/2004
	8/1
	

	16
	Ngô Đức Chí Mẫn
	3/6/2004
	8/1
	

	17
	Trương Tuấn Phước
	7/4/2004
	8/1
	

	18
	Đỗ Chí Hiếu
	20/4/2004
	8/1
	

	19
	Võ Nguyễn Thiên Tân
	11/11/2004
	8/1
	

	20
	Quách Vĩ Đức
	3/3/2004
	8/1
	

	1
	Nguyễn Đưc Minh Khôi
	29/07/2005
	7P1
	Colette

	2
	Trần Thanh Phương
	31/08/2005
	7P1
	

	3
	Đoàn Gia Bảo
	21/01/2005
	7P1
	

	4
	Trương Nguyễn Đức Huy
	02/07/2005
	7P1
	

	5
	Võ Nguyễn Châu Khang
	09/09/2005
	7P1
	

	6
	Lâm Y Phụng
	01/03/2005
	7P1
	

	7
	Bùi Võ Anh Thư
	05/03/2005
	7P1
	

	8
	Huỳnh Minh Tấn
	12/10/2005
	7P1
	

	9
	Phạm Ngọc Mẫn
	19/07/2005
	7P1
	

	10
	Nguyễn Trọng Tín
	17/05/2005
	7P1
	

	11
	Nguyễn Huy Hùng
	19/01/2005
	7P1
	

	12
	Lâm Thanh Tuyền
	17/01/2005
	7/7
	

	13
	Nguyễn Phú Quang Huy
	13/07/2005
	7/7
	

	14
	Võ Đức Minh
	24/01/2005
	7/7
	

	15
	Nguyễn Thành Đạt
	13/07/2005
	7/7
	

	16
	Nguyễn Xuân Trình
	30/09/2005
	7/7
	

	17
	Võ Đăng Khoa
	14/07/2005
	7/7
	

	18
	Lê Ngọc An Nhi
	13/01/2005
	7/7
	

	19
	Mai Trần Quốc Thiên
	06/09/2005
	7/4
	

	20
	Trần Nhật Nam
	17/11/2005
	7/4
	

	1
	Huỳnh Minh Anh
	2004
	8/1
	Lê Quý Đôn

	2
	Phùng Ngọc Bích
	2004
	8/1
	

	3
	Bùi Hữu Minh Đức
	2004
	8/1
	

	4
	Lê Phú Hưng
	2004
	8/1
	

	5
	Đặng Minh Khang
	2004
	8/1
	

	6
	Lê Quốc Khánh
	2004
	8/1
	

	7
	Nguyễn Hữu Đăng Khoa
	2004
	8/1
	

	8
	Nguyễn Song Thục Khuê
	2004
	8/1
	

	9
	Lê Vũ Khánh Linh
	2004
	8/1
	

	10
	Trần Huỳnh Quế Minh
	2004
	8/1
	

	11
	Phạm Hồng Bảo Ngân
	2004
	8/1
	

	12
	Lý Xuân Khôi Nguyên
	2004
	8/1
	

	13
	Lê Minh Nhựt
	2004
	8/1
	

	14
	Cao Nhật Nguyên Phương
	2004
	8/1
	

	15
	Hồ Minh Trí
	2004
	8/1
	

	16
	Nguyễn Ngọc Thanh Trúc
	2004
	8/1
	

	17
	Dương Anh Vinh
	2004
	8/1
	

	18
	Hồ Tường Vy
	2004
	8/1
	

	19
	Ông Minh Vy
	2004
	8/1
	

	20
	Nguyễn Đỗ Ngọc Xuân
	2004
	8/1
	

	1
	Nguyễn Võ Thiên Ân
	2004
	8/1
	Lê Lợi

	2
	Phạm Thiên Ân
	2004
	8/1
	

	3
	Huỳnh Thanh Tiến Anh
	2004
	8/1
	

	4
	Dương Quốc Bảo
	2004
	8/1
	

	5
	Phan Phúc Trí Dũng
	2004
	8/1
	

	6
	Lại Trần Mạnh Hùng
	2004
	8/1
	

	7
	Đỗ Trung Kiên
	2004
	8/1
	

	8
	Bùi Nguyễn Đăng Khoa
	2004
	8/1
	

	9
	Đỗ Trọng Khôi
	2004
	8/1
	

	10
	Nguyễn Phạm Ý Mỹ
	2004
	8/1
	

	11
	Lữ Quỳnh Nhi
	2004
	8/1
	

	12
	Nguyễn Phạm Trần Nguyên
	2004
	8/1
	

	13
	Vương Bùi Nhất Nhất
	2004
	8/1
	

	14
	Bùi Quỳnh Như
	2004
	8/1
	

	15
	Nguyễn Thanh Thiên Phúc
	2004
	8/1
	

	16
	Mã Hoàng Phúc
	2004
	8/1
	

	17
	Nguyễn Phạm Đoan Trang
	2004
	8/1
	

	18
	Trịnh Nguyễn Hoài Thương
	2004
	8/1
	

	19
	Nguyễn Minh Trí
	2004
	8/1
	

	20
	Dương Nguyên Ngọc
	2004
	8/1
	

	1
	Triệu Mỹ Phương
	18/02/2004
	8/4
	Hai Bà Trưng

	2
	Trần Trình Ngọc Ân
	01/01/2004
	8/4
	

	3
	Ngô Trần Anh Thư
	24/08/2004
	8/4
	

	4
	Đào Thụy Bảo Linh
	23/06/2004
	8/4
	

	5
	Nguyễn Hoàng Kim Khánh
	07/12/2004
	8/4
	

	6
	Phạm Toàn Thuận
	06/11/2004
	8/4
	

	7
	Phạm Anh Minh
	07/07/2004
	8/4
	

	8
	Phạm Nguyễn Minh Tuấn
	18/01/2004
	8/4
	

	9
	Nguyễn Trần Anh Pha
	02/02/2004
	8/4
	

	10
	Châu Quang Phúc
	26/04/2004
	8/4
	

	11
	Tôn Nữ Thanh Thanh
	22/02/2004
	8/1
	

	12
	Lê Ngọc Minh Thư
	11/10/2004
	8/1
	

	13
	Lê Anh Thảo
	04/06/2004
	8/1
	

	14
	Nguyễn Quốc Tuấn
	20/09/2004
	8/1
	

	15
	Lê Phước Chí Kiên
	03/08/2004
	8/1
	

	16
	Lê Kim Ngân
	19/10/2004
	8/1
	

	17
	Bùi Quang Phú
	17/08/2004
	8/1
	

	18
	Nguyễn Hoàng Khánh Linh
	13/11/2004
	8/1
	

	19
	Tôn Nữ Hoàng Quyên
	21/05/2004
	8/1
	

	20
	Nguyễn Thị Huyền Trân
	12/12/2004
	8/1
	

	1
	Trương Quốc Thái
	2005
	71
	Lương Thế Vinh

	2
	Trần Hoàng Kim
	2003
	71
	

	3
	Trần Nguyên
	2004
	71
	

	4
	Phạm Ngọc Kim
	2005
	71
	

	5
	Hồ Anh Khôi
	2005
	71
	

	6
	Huỳnh Tấn Lộc
	2005
	61
	

	7
	Huỳnh Nguyễn Tiến Lực
	2005
	71
	

	8
	Nguyễn Thành Đạt
	2006
	61
	

	9
	Nguyễn Phúc Gia Huy
	2006
	61
	

	10
	Nguyễn Bảo Duy
	2006
	62
	

	11
	Nguyễn Hoàng Phát
	2005
	71
	

	12
	Phạm Lê Bảo Duy
	2005
	72
	

	13
	Trương Quang Bảo
	2005
	71
	

	14
	Lê Quang Minh
	2005
	71
	

	15
	Phan Minh Tú
	2005
	72
	

	16
	Nguyễn Đoàn Chí Tính
	2005
	61
	

	17
	Nguyễn Hoài Nam
	2006
	61
	

	18
	Đào Minh Khoa 
	2006
	61
	

	19
	Nguyễn Hoàng Sang
	2006
	61
	

	20
	Đỗ Duy Thiên
	2006
	61
	

	1
	Bùi Quốc Thắng
	15/03/2003
	9a4
	Đoàn Thị Điểm

	2
	Nguyễn Đức Độ
	06/03/2004
	8a1
	

	3
	Lê Trung Hiếu
	13/07/2003
	9a1
	

	4
	Phạm Lâm Anh
	13/05/2003
	9a4
	

	5
	Mai Nam Anh
	18/01/2003
	9a2
	

	6
	Ngô Minh Nguyện
	10/02/2003
	9a1
	

	7
	Dương Toàn Thắng
	22/05/2004
	8a2
	

	8
	Hồ Nguyễn Anh Tài
	08/08/2004
	8a3
	

	9
	Phạm Nguyễn Hải Khánh
	05/11/2004
	8a4
	

	10
	Huỳnh Khải Huy
	22/03/2004
	8a4
	

	11
	Võ Tấn Phát
	20/05/2004
	8a3
	

	12
	Đoàn Ngọc Quốc Đạt
	17/06/2004
	8a1
	

	13
	Hướng Hưng Thịnh
	27/09/2004
	8a7
	

	14
	Phạm Long Vũ
	23/05/2004
	8a6
	

	15
	Đặng Đồng Liễu
	19/01/2004
	8a8
	

	16
	Nguyễn Gia Phúc
	16/04/2005
	7a4
	

	17
	Nguyễn Anh Tấn
	28/10/2005
	7a4
	

	18
	Ngô Minh Đăng
	28/04/2005
	7a4
	

	19
	Peak Hyun Hoo
	20/10/2005
	7a7
	

	20
	Hoàng Nguyễn Đăng Khoa
	04/01/2005
	7a3
	

	1
	Nguyễn Anh An Khang
	2004
	8/1
	Bạch Đằng

	2
	Phan Bảo Duy
	2004
	8/1
	

	3
	Nguyễn Vĩnh Gia Bảo
	2004
	8/1
	

	4
	Cao Lê Yến Nhi
	2004
	8/1
	

	5
	Phạm Tuyết Minh
	2004
	8/1
	

	6
	Nguyễn Vương Quốc Bảo
	2004
	8/1
	

	7
	Huỳnh Anh Quân
	2004
	8/1
	

	8
	Phạm Quang Tiến
	2004
	8/4
	

	9
	Lê Duy Nhật Anh
	2004
	8/4
	

	10
	Đặng Lê Khánh Vy
	2004
	8/5
	

	11
	Nguyễn Anh Thi
	2004
	8/5
	

	12
	Trương Xuân Yến
	2004
	8/5
	

	13
	Trịnh Mai Khanh
	2004
	8/5
	

	14
	Vương Quang Vinh
	2004
	8/5
	

	15
	Đoàn Nguyễn Ngọc Nguyên
	2004
	8/5
	

	16
	Lê Trần Minh Anh
	2004
	8/5
	

	17
	Nguyễn Thị Ngọc Tuyền
	2004
	8/5
	

	18
	Hà Minh Tài
	2004
	8/5
	

	19
	Trần Thụy Thiên Hương
	2004
	8/5
	

	20
	Nguyễn Hoàng Yến
	2004
	8/5
	


Tổng cộng danh sách có 220 học sinh tham dự./.

	Nơi nhận:

- VP UBNDQ3;
- Trường TH, THCS;
- Tổ CM PGD&ĐT Q3;

- Lưu: VT, Cổng TTĐT.
	TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Lệ Thủy


PAGE  
1

